
     
SỞ Y TẾ TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ

KHU VỰC DƯƠNG MINH CHÂU
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Số:  52/TB-TTYT
V/v yêu cầu cung cấp báo giá

để xây dựng giá kế hoạch gói thầu 
“Mua sắm vật tư tiêu hao phục vụ bệnh 
nhân và các khoản xử lý rác thải năm 

2026”

Dương Minh Châu, ngày 27 tháng 7  năm 2026

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ

                            Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

Trung tâm Y tế khu vực Dương Minh Châu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 
khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua sắm 
vật tư tiêu hao phục vụ bệnh nhân và các khoản xử lý rác thải năm 2026 tại Trung tâm Y 
tế khu vực Dương Minh Châu” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế khu vực Dương Minh Châu 
Địa chỉ: số 213, đường Nguyễn Chí Thanh, ấp Bờ Hồ, xã Dương Minh Châu, tỉnh 

Tây Ninh.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá. 
- Bà. Nguyễn Thị Hồng Nhung; Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính.
- Số điện thoại: 0382279229; Email: ttythuyenduongminhchau@gmail.com
3. Cách thức tiếp nhận báo giá.
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Tổ chức – Hành chính - Trung tâm Y tế khu vực 

Dương Minh Châu; số 213, đường Nguyễn Chí Thanh, ấp Bờ Hồ, xã Dương Minh Châu, 
tỉnh Tây Ninh

- Nhận qua Mail: Bản scan báo giá và file trang tính excel gửi về địa chỉ thư điện tử 
Email: ttythuyenduongminhchau@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá.
- Từ ngày đăng tải đến trước 17 giờ 00 phút ngày 05/08/2026
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn hiệu lực của báo giá.
Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá

mailto:ttythuyenduongminhchau@gmail.com%20


II. Nội dung yêu cầu báo giá.
1. Danh mục đề nghị báo giá.

(đính kèm file Danh mục vật tư tiêu hao phục vụ bệnh nhân và các khoản xử lý rác thải 
yêu cầu báo giá)

2. Biểu mẫu báo giá. 
(đính kèm file Mẫu báo giá)

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Ban Giám đốc TTYT (b/c);
- Hội đồng mua sắm;
- Website TTYT;
- Lưu: VT, TC-HCDsNhung.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                                               



Stt Danh mục hàng hoá Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản Đơn vị tính  Số lượng Ghi chú

1 2 3 4 5 6

1 Áo gối vải Chất liệu: kate
Kích thước: 45x65 cm cái 60

2 Bọc 
Chất liệu: PP
Size: 10*18cm
Màu trắng

kg 5

3 Bọc 

Chất liệu: PE
Size: 15*23cm (0.5kg)
Màu: Trắng
Loại quai xách 

kg 50

4 Bọc 

Chất liệu: PE
Size: 20*30cm (1kg)
Màu: Trắng
Loại quai xách 

kg 60

5 Bọc

Chất liệu: PE
Size: 24*38cm (2kg)
Màu: Trắng
Loại quai sách

kg 30

6 Cây lau kính

Vật liệu: inox
Cán dài: 1,2m
Đầu cán: cọ lau 40cm
Công dụng: Lau kính

cây 10

7 Chai xịt kiến /muỗi Thể tích: 600ml
Hương: Cam chanh chai 100

8 Chổi quét nhà
Chất liệu: đầu chổi bông cỏ dày
Cán nhựa: 1,2m
Loại: tốt

cái 60

DANH MỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ VẬT TƯ TIÊU HAO PHỤC VỤ BỆNH NHÂN 
VÀ CÁC KHOẢN XỬ LÝ RÁC THẢI NĂM 2026

(Đính kèm theo Thông báo mời báo giá số: 52/TB-TTYT, ngày 27/7/2026)
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9 Chổi nilon quét bàn
Chất liệu: Đầu chổi Nilon, cán chổi bằng cây
Dài: 35cm
Công dụng: Quét bàn

cái 25

10 Chổi quét sân

Chất liệu: 100% cọng dừa
Cước quấn phần tay cầm
Dài: 1m
Công dụng: Quét vệ sinh sân khuôn viên

cây 5

11 Chổi quét nước
Chất liệu: tay cầm Inox, đầu chổi bằng nhựa dạng sợi
Dài: 1,2m
Công dụng: Quét nước

cây 6

12 Dép 
Chất liệu: Nhựa PP
Kiểu dáng: Dép tổ ong
Size: 38, 39

đôi 15

13 Giấy vệ sinh
Chất liệu: Giấy từ 100% sợi tre thiên nhiên
Quy cách: 10 cuộn/ cây
Tiêu chuẩn: trắng, dai và mịn

cây 200

14 Khăn trắng
Chất liệu: 100% coton
Kích thước: 28*28cm
Công dụng: Lau tay sát khuẩn

cái 420

15 Miếng cước chà Vật liệu: Sợi poly-amide
Kích thước: 15*18cm miếng 20

16 Bùi nhùi Vật liệu: Sợi kẽm
Kích thước: 15*18cm miếng 30

17 Nước lau sàn
Chai nhựa
Loại: hương hoa hạ
Dung tích: 997 ml

chai 50

18 Nước lau kính
Chai nhựa
Công dụng: Làm sạch bề mặt kính, thủy tinh
Dung tích: 580 ml/chai

chai 40

19 Thun khoanh 
Chất liệu: Cao su thiên nhiên 100%
Đường kính: Cỡ nhỏ
Độ giai và đàn hồi tốt

kg 10



20 Thun khoanh 
Chất liệu: Cao su thiên nhiên 100%
Đường kính: Cỡ trung
Độ giai và đàn hồi tốt

kg 4

21 Thun khoanh 
Chất liệu: Cao su thiên nhiên 100%
Đường kính: Cỡ lớn
Độ giai và đàn hồi tốt

kg 8

22 Thảm lau chân

Vật liệu: vải thun
Quy cách: 40*60cm
Kiểu dáng: những miếng vải đan vào nhau theo hình 
thảm

tấm 60

23 Nước rửa tay 
Chai nhựa
Trọng lượng:180 gram/chai
Loại: màu xanh và đỏ

chai,
36 chai/thùng 288

24 Xà bông

Dạng bịch
Trọng lượng: 400gam
Giặt sạch: Vết bẩn khó nhất
Lưu mùi: tốt không bị phai màu khi giặt

bịch, 
36 bịch/thùng 144

25 Xà bông 

Dạng bịch
Trọng lượng: 3kg
Giặt sạch: Vết bẩn khó nhất
Lưu mùi: tốt không bị phai màu khi giặt

bịch, 
4 bịch/thùng 24

26 Ly

Vật liệu: Nhựa trắng trong
Loại: 80 ml/cái
Qui cách: 50 cái/cây
Công dụng: Uống nước

cây 100

27 Ly

Vật liệu: Nhựa trắng trong
Loại: 360 ml/cái
Qui cách: 50 cái/cây
Công dụng: Uống nước

cây 10

28 Nước đóng chai
Chai nhựa
Dung tích: 350 ml/chai
Qui cách: 24 chai/thùng

thùng 50

29 Nước rửa chén Hiệu: Sunlight hương chanh
Loại: 750g chai 40



30 Dây dù dẹp Chất liệu: sợi tổng hợp Polyete
Màu: xanh mét 10

31 Rổ 
Vật liệu: nhựa PP
Kích thước: 33,5x26x8 (cm)
Công dụng: Chứa toa thuốc, bảng kê tính tiền viện phí

cái 10

32 Rổ 
Chất liệu: Nhựa PP
Kích thước: W28.9 x D21.4 x H8.8 cm
Công dụng: Chứa hồ sơ bệnh án

cái 10

33 Đèn pin 

Thời gian sử dụng: từ 3 đến 4 tiếng sáng liên tục
Dung lượng pin : 1500mAh
Điện áp sử dụng : 220V - 240V
Loại sạc cầm tay

cây 5

34 Bọc

Vật liệu: PE
Cấu tạo: quay xách
Màu: Xanh dương
Kích thước: 40*70cm

kg 40

35 Bọc 

Vật liệu: PE
Cấu tạo: quay xách
Màu: Xanh dương
Kích thước: 35*60cm

kg 100

36 Bọc

Vật liệu: PE
Cấu tạo: quay xách
Màu: Đen
Kích thước: 35*60cm

kg 3

37 Bọc

Vật liệu: PE
Cấu tạo: quay xách
Màu: Trắng
Kích thước: 35*60cm

kg 40

38 Bọc

Vật liệu: PP
Cấu tạo: Không quai xách
Màu: Xanh dương
Kích thước: 0.8*1m

kg 80



39 Kệ nhựa 

Vật liệu: Nhựa 
Kích thước: 55.8 × 23.1 × 58.4 cm
Loại: 3 tầng
Công dụng: để dép

cái 5

40 Sọt rác nhỏ Chất liệu: Nhựa PP
Kích thước: R.25.4 X C.26 (CM) cái 5

41 Sọt rác trung Chất liệu: Nhựa PP
Kích thước: R.30.3 X C.31.5 (CM) cái 5

42 Thùng rác y tế 

Chất liệu: Nhựa HDPE
Kích thước: 260 x 233 x 310 mm
Dung tích: 10 lít
Đặc điểm: Thùng rác nhựa có nắp đậy kín
Màu sắc: Màu trắng

cái 2

43 Bao 
Kích thước : 60*90CM
Màu sắc: Trắng
Chất liệu: Nhựa PP

Cái 15

44 Rổ 
Vật liệu: nhựa PP
Kích thước: 16x24x7 (cm)
Công dụng: Chứa thuốc

cái 10

45 Rổ Vật liệu: nhựa PP
Kích thước: 18x12x6 (cm)
Công dụng: Chứa thuốc

cái 10

46 Thùng rác y tế 

Chất liệu: Nhựa
Dung tích: 660 lít
Đặc điểm: Thùng rác nhựa có nắp đậy kín; Thùng rác to 
có 4 bánh xe dễ dàng di chuyển
Màu sắc: Màu xanh

cái 4

47 Thùng rác y tế 

Chất liệu: Nhựa
Dung tích: 240 lít
Đặc điểm: Thùng rác nhựa có nắp đậy kín; Thùng rác to 
có 2 bánh xe dễ dàng di chuyển
Màu sắc: Màu xanh

cái 2



48 Thùng rác y tế 

Chất liệu: Nhựa
Dung tích: 240 lít
Đặc điểm: Thùng rác nhựa có nắp đậy kín; Thùng rác to 
có 2 bánh xe dễ dàng di chuyển
Màu sắc: Màu vàng

cái 6

49 Thùng rác y tế 

Chất liệu: Nhựa
Dung tích: 240 lít
Đặc điểm: Thùng rác nhựa có nắp đậy kín; Thùng rác to 
có 2 bánh xe dễ dàng di chuyển
Màu sắc: Màu trắng

cái 2

50 Thùng bê 

Chất liệu: Nhựa PP
Màu sắc: màu vàng 
Kích thước: đường kính: 24cm x chiều cao: 26cm x đáy : 
20cm
Dung tích: 10lit
Đặc điểm: Có nắp đậy, có quai xách 

cái 1

51 Thùng bê 

Chất liệu: Nhựa PP
Màu sắc: Màu trắng 
Kích thước: đường kính: 24cm x chiều cao: 26cm x đáy : 
20cm
Dung tích: 10lit
Đặc điểm: Có nắp đậy, có quai xách 

cái 1

52 Thùng

Chất liệu: Nhựa PP
Màu sắc: Màu vàng
Kích thước: 345 x 340 x 440 mm
Dung tích: 20 lit 
Đặc điểm: Có nắp đậy, có quai xách 

cái 1

53 Hộp nhựa  Chất liệu: Nhựa PP
Kích thước: Hình chữ nhật 42 x 30 x24 cm cái 2

Tổng cộng: 53 danh mục



Tên đơn vị báo giá:
Địa  chỉ:
SĐT/ Fax:
Email:

        1. Báo giá cho các hàng hóa và dịch vụ liên quan

Số 
TT Tên hàng hóa Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng 

sản xuất Mã HS Năm sản 
xuất Xuất xứ Đơn vị 

tính Số lượng Đơn giá 
(VND)

Chi phí cho 
các dịch vụ 

liên quan

Thuế, phí, lệ 
phí (nếu có )

Thành tiền
(VND)

Tổng cộng: ... mặt hàng Tổng thành tiền:

       3. Chúng tôi cam kết:

       - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

….., ngày…..tháng….năm 2026
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ BÁO GIÁ

(Ký tên, đóng dấu)

       - Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

BÁO GIÁ 
Kính gửi: Trung tâm Y tế khu vực Dương Minh Châu

         Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế khu vực Dương Minh Châu, chúng tôi .....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp 
nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]  báo giá cho 
các thiết bị y tế như sau:

Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa (nếu có)

       2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày ….. tháng ….. năm 2026

       - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 
hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.



Ghi chú:

(1) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh 
tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. 
Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 
bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
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